
I. Giải cá nhân

Giải khu vực Giải khối

1 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 4-Jul-05 50900829 Khối 5 5/2 Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Giải nhất Nhất khối 5

2 Nguyễn Kim Tuyến 25-Oct-06 50900841 Khối 4 4/6 Nguyễn Trung Trực Tân An Giải nhì Nhất khối 4

3 Phan Song Nguyên 4-Mar-05 50900830 Khối 5 5/2 Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Giải ba

4 Lê Quang Phú 20-Nov-05 50900834 Khối 5 5/6 Võ Thị Sáu Tân An Giải ba

5 Phạm Ngân Thảo 28-Aug-06 50900302 Khối 4 4/3 Gò Đen Bến Lức Giải ba

6 Nguyễn Khoa Nguyên 28-Jul-06 50900839 Khối 4 4/2 Võ Thị Sáu Tân An Giải khuyến khích

7 Đặng Nguyễn Ngọc Thuận 27-May-05 50900814 Khối 5 5/1 Châu Văn Liêm Đức Hòa Giải khuyến khích

8 Lê Trần Ngọc Hằng 19-Dec-05 50900436 Khối 5 5/1 Thị trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Giải khuyến khích

9 Ừng Phú Nông 11-Apr-05 50900361 Khối 5 5/3 Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Giải khuyến khích

10 Liêu Lê Mai Thy 3-Apr-06 50900259 Khối 4 4/5 TT Tầm Vu A Châu Thành Giải khuyến khích

11 Trương Trần Quốc An 13-Mar-05 50900815 Khối 5 5/2 Châu Văn Liêm Đức Hòa Giải khuyến khích

12 Ngô Tuấn Kiệt 24-Sep-05 50900821 Khối 5 5/5 Võ Văn Ngân Đức Hòa Giải khuyến khích

13 Tạ Ngọc Xuân Vy 27-Dec-06 50900486 Khối 4 4/7 Võ Văn Ngân Đức Hòa Giải khuyến khích

14 Ngô Hiền Bảo Hân 12-Jun-05 50900837 Khối 5 5/3 Võ Thị Sáu Tân An Giải khuyến khích

15 Trần Trí Tiến 5-Sep-06 50900826 Khối 4 4/3 Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Giải khuyến khích

16 Đặng Quang Minh 10-Mar-07 50900002 Khối 3 3/1 Nguyễn Trung Trực Tân An Giải khuyến khích Nhất khối 3
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17 Phạm Phương Nghi 7-Jun-05 50900299 Khối 5 5/3 Gò Đen Bến Lức Giải khuyến khích

18 Sầu Kỳ Anh 14-Oct-05 50900824 Khối 5 5A1 Mai Thị Non Bến Lức Giải khuyến khích

19 Nguyễn Thị Phương Trang 24-Mar-05 50900661 Khối 5 5Đ5 Nguyễn Tấn Kiều Kiến Tường Giải khuyến khích

20 Trương Quang Thịnh 8-Jan-05 50900838 Khối 5 5/8 Võ Thị Sáu Tân An Giải khuyến khích

II. Giải cấp trường

1 Nguyễn Văn Siêu Bến Lức

2 Võ Thị Sáu Tân An

3 Võ Văn Ngân Đức Hòa

4 Gò Đen Bến Lức

5 Nguyễn Trung Trực Tân An
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